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[image: image1.emf]Câu 1 : (2,5 điểm)   1.1 . Viết phương trình hóa học của các phản ứng sau:     a.   dd KHCO 3   + dd Ba(OH) 2  dư .     b.   Al 2 O 3   +  ddKOH      c.  SiO 2   +  ddHF     d.  SO 2   + dd KMnO 4     e.  Glucozơ  + Ag 2 O/ddNH 3     d.  Benzen +  H 2       g.  Thủy phân saccarozơ trong môi t rường axit .     h.  Đun nóng chất béo với dung dịch NaOH .   1.2 . Chỉ dùng 1 thuốc thử duy nhất hãy phân biệt các dung dịch sau ( có cùng nồng độ mol /lít), đựng trong  các lọ mất nhãn riêng biệt: NaAlO 2 , Na 2 CO 3 , AgNO 3 , Na 2 SO 4  và NaHCO 3 .   1.3 . Từ tinh bột và các ch ất vô cơ có sẵn hãy  viết các phương trình hóa học điều chế etyl axetat.   Câu 2 : (2,5 điểm)   2.1 . Đốt cháy hoàn toàn 1 hidrocacbon (D), thu được số mol CO 2  bằng 2 lần số mol H 2 O. Mặt khác, đốt cháy  0,2 mol (D) thu được không quá 63,36 gam CO 2 . Tìm công thức p hân tử có thể có của (D).   2.2.  Cho V ml dung dịch HCl 1M vào 300ml dung dịch NaOH a%, thu được dung dịch (A) chứa 1 chất tan  duy nhất. Cô cạn (A) thu được 11,34 gam chất rắn (B) , nung (B) đến khối lượng không đổi được 7,02 gam chất  rắn (C).   a.  Tính giá tr ị của V,a.   b.  Xác định công thức của B.   2.3 . Đốt cháy hoàn toàn m gam một mẫu cacbon chứa 4% tạp chất trơ bằng oxi, thu được 11,2 lít ( đktc) hỗn  hợp khí (X) chứa CO và CO 2 . Sục từ từ  (X) vào 200ml dung dịch (Y) chứa Ba(OH) 2  1M và NaOH 0,5M. Sau  khi phản  ứng  kết thúc thu được 29,55 gam kết tủa. Tính m và thể tích khí O 2  (đktc) đã dùng.   Câu 3 :(2,5 điểm)   3.1 . Khử hoàn toàn 1,16 gam một oxit kim loại (X) bằng CO dư ở nhiệt độ cao thu được m gam kim loại và  hỗn hợp khí Y. Dẫn Y vào bình đựng dung dịch Ba(OH) 2  dư thì tạo ra 3,94 gam kết tủa. Mặt khác, hìa tan hết m  gam kim loại trên trong dung dịch  H 2 SO 4  loãng  thấy thoát ra 0,336 lít khí (đktc). Xác định công thức của (X).   3.2.  Cho 1,572 gam hỗn hợp chứa Al, Fe bằng 200ml dung dịch HCl 1M, khuấy đều rồi cho t iếp 9,2 gam  NaOH rắn vào đến khi phản ứng hoàn toàn, lọc lấy kết tủa  đem nung ngoài không khí đến khối lượng không  đổi  thu được 1,47 gam chất rắn Z. Tính phần trăm  khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu.   Câu 4 : (2,5 điểm)   4.1.  Tiến hành lên men giầm 2 30 ml dung dịch ancol etylic 8 0  với hiệu suất bằng 40%. Biết khối lượng riêng  của ancol etylic nguyên chất bằng 0,8 g/ml và cả nước bằng 1 g/ml. Tính nồng độ phần trăm của axit axetic  trong dung dịch thu được.   4.2.  Hỗn hợp khí (X) chứa ankan A ( C n H 2n+2 ) v à anken B (C m H 2m ). Cho 4,48 lít khí H 2 (đktc) vào (X) rồi dẫn  hỗn hợp qua ống sứ đựng Ni, đun nóng thu được hỗn hợp (Y) chứa 2 khí. Đốt cháy hoàn toàn (Y), rồi dẫn sản  phẩm cháy qua bình đựng nước vôi trong dư thu được 15 gam kết tủa và khối lượng bình tăng  13,8 gam. Hãy  xác định công thức A,B.   4.3.   Trộn ancol etylic với axit axetic rồi chia thành hai phần bằng nhau:   Phần 1: cho tác dụng hết với Na thu được 6,16 lít khí.   Phần 2:  đun nóng hỗn hợp để xảy ra phản ứng este hóa, làm nguội hỗn hợp sau phản ứng r ồi cho tác  dụng với  Na dư, thu được 5,04 lít khí. ( Biết thể tích các khí đo ở cùng đktc).   Tính khối lượng este tạo thành.   --------- HẾT - ---------     Cho nguyên tử khối:                 H=1 ;  C=12; N =14; O =16; Na =23; Mg =24; Al =27; S =32; Cl =35,5; K =39;                  Ca =   40; Cr =52; Fe =56; Cu =64; Zn =65; Ag =108; Ba =137; Pb =207.     Học sinh không được sử dụng bảng tuần hoàn và bảng tính tan.  


